MẪU 3: ĐÁNH GIÁ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH THỰC HÀNH TỐT ỨNG DỤNG NỀN TẢNG SỐ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 
1. Các tổ chức/doanh nghiệp đạt hiệu quả cao sau đánh giá ở Mẫu 2 được xếp loại điển hình thực hành tốt ứng dụng nền tảng số quản trị doanh nghiệp.
2. Mẫu 3 được dùng để khảo sát các tổ chức/doanh nghiệp này theo 4 khía cạnh: nền tảng, vận hành, quản lý và hiệu quả đánh giá toàn diện trình độ chuyển đổi số của doanh nghiệp/tổ chức (trong đó có ứng dụng nền tảng số quản trị doanh nghiệp), chia trình độ chuyển đổi thành 4 cấp độ theo tổng điểm đánh giá như sau:
- Mức 1 (20-40 điểm): Đã thực hiện cơ bản việc quản lý sắp xếp quy trình nghiệp vụ và chuẩn hóa dữ liệu, ứng dụng CNTT đơn giản.
- Mức 2 (40-60 điểm): Việc quản trị doanh nghiệp đã được thực hiện hoàn toàn bằng CNTT, nhưng chưa được tối ưu bằng các công nghệ số phân tích dữ liệu.
- Mức 3 (60-80 điểm): Áp dụng hệ thống thông tin và công nghệ số để phân tích dữ liệu nhằm thực hiện quản lý và kiểm soát kỹ thuật số đối với tất cả các hoạt động nghiệp vụ chính.
- Mức 4 (trên 80 điểm): Sử dụng tích hợp và phân tích dữ liệu của toàn bộ chuỗi nghiệp vụ để thực hiện hợp tác nghiệp vụ, kinh doanh dựa trên dữ liệu và ra quyết định thông minh.
3. Tổ chức/doanh nghiệp đạt điểm đánh giá càng cao ở hạng mục cụ thể nào sẽ được ghi nhận là có thực hành tốt ở hạng mục cụ thể đó. 
4. Nếu doanh nghiệp/tổ chức không có những hạng mục số 4 và/hoặc 5 thì điểm đánh giá ở những hạng mục này có thể được phân bổ linh hoạt cho các hạng mục từ 6 đến 10, tùy doanh nghiệp/tổ chức xem xét mức độ quan trọng.


Mẫu 3: Đánh giá các doanh nghiệp/tổ chức thực hành tốt chuyển đổi số  (trong đó có ứng dụng nền tảng số quản trị doanh nghiệp)
	Các chỉ số cấp 1 và trọng số
	Các chỉ số phụ và trọng số
	Số hạng mục 
	Bảng câu hỏi
	 
Loại câu hỏi

	 



1. 
Nền tảng  số
(40%): 40 đ
	nghiệp vụ, 
hệ thống 
(40%): 16đ
	1
	Các doanh nghiệp hiện thực hóa việc quản lý kỹ thuật số của doanh nghiệp bằng cách triển khai các nền tảng đám mây công cộng/đám mây riêng/đám mây lai 
□ Liên kết nghiệp vụ đơn lẻ (3đ)
□ Các liên kết nghiệp vụ chính (8đ)
□ Hầu hết các liên kết nghiệp vụ (12đ)
□ Toàn bộ các liên kết nghiệp vụ (16 đ)
□ Không có (0đ)
	1 lựa chọn

	
	dữ liệu nguồn 
(30%): 12đ
	2
	Doanh nghiệp nhận ra việc tổng hợp và ứng dụng các dữ liệu khác nhau
□ Thiết lập mã hóa dữ liệu thống nhất, định dạng và quy tắc trao đổi dữ liệu, v.v. (1đ)
□ Hệ thống thông tin thực hiện việc chia sẻ dữ liệu và kết quả phân tích giữa các bộ phận (2đ) 
□ Xây dựng mô hình thuật toán dữ liệu để hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc phân tích dữ liệu (3đ) 
□ Xây dựng công cụ phân tích dữ liệu trực quan (6đ)
□ Không có giải pháp nào ở trên (0đ)
	Nhiều lựa chọn

	
	An ninh mạng (30%): 12đ
	3
	Các biện pháp mà công ty thực hiện trong việc đảm bảo an ninh mạng 
□ Sử dụng sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng cấp công nghiệp nhưng chưa thiết lập hệ thống đảm bảo an ninh mạng (3đ)
□ Đã thiết lập hệ thống bảo đảm an ninh mạng nhưng chưa thực hiện tự đánh giá cấp độ an ninh mạng (6đ)
□ Đã thực hiện tự đánh giá cấp độ an ninh mạng nhưng chưa thông qua sự chấp nhận của tổ chức thứ ba (9đ) 
□ Đánh giá mức độ an ninh mạng và đã vượt qua sự chấp nhận của tổ chức bên thứ ba (12đ)
□ Không có điều nào ở trên (0đ)
	1 lựa chọn

	2. Hoạt động kỹ thuật số 
（30%): 30đ

	Nghiên cứu và phát triển
Thiết kế（5%): 1,5đ
	4
	Quy trình sản xuất và dịch vụ của doanh nghiệp có liên quan đến R&D và thiết kế kịch bản không?
□ Có, hãy trả lời câu hỏi sau
□ Không, không cần trả lời những câu hỏi sau

Tình hình doanh nghiệp thực hiện R&D kỹ thuật số và thiết kế
(Đánh dấu vào mục này nếu hơn 50% các dự án thiết kế và R&D kinh doanh chính thực hiện các kịch bản kỹ thuật số sau)
□Sử dụng các nguồn thông tin khác nhau để thu thập các ý tưởng thiết kế sản phẩm, đồng thời tiến hành thử nghiệm và xác minh tính sáng tạo của sản phẩm (0,5đ)
□Xây dựng và ứng dụng thư viện linh kiện thiết kế sản phẩm, gọi tên nó trong quá trình R&D và thiết kế (0,5đ)
□Tích hợp công nghệ số, công nghệ mạng, công nghệ cảm biến vào sản phẩm để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm (0,5đ)
□ Không có điều nào ở trên (0đ)
	




Nhiều lựa chọn 

	
	kho bãi 
và hậu cần 
（10%）: 3đ
	5
	Quy trình dịch vụ sản xuất của doanh nghiệp có liên quan đến các kịch bản kho bãi và hậu cần không?
□Có, hãy trả lời câu hỏi sau
□Không, không cần trả lời những câu hỏi sau

Phạm vi của các kịch bản kỹ thuật số về kho bãi và hậu cần của doanh nghiệp
(Lưu ý 1: Mục này có thể được kiểm tra nếu hơn 50% nguyên liệu chính, bán thành phẩm, thành phẩm, v.v. thực hiện các kịch bản kỹ thuật số sau)
(Lưu ý 2: Việc số hóa kho bãi và hậu cần thông qua hậu cần của bên thứ ba và bên thứ tư cũng có thể được kiểm tra nếu nó bao gồm các tình huống sau)
□Quản lý mã vạch nguyên vật liệu: thống nhất quản lý mã vạch để nhận diện hàng hóa. (0,5đ)
□Kho bãi thông minh: áp dụng công nghệ kỹ thuật số để thực hiện tự động lưu trữ sản phẩm (vào nhà máy), kiểm kê hoặc giao hàng (xuất xưởng) (0,5đ)
□ Phân phối chính xác: áp dụng công nghệ kỹ thuật số để thực hiện lập lịch trình động, phân phối tự động hoặc tối ưu hóa lộ trình (0,5đ)
□Theo dõi hàng hóa theo thời gian thực: áp dụng công nghệ số để hiện thực hóa toàn bộ quy trình theo dõi lưu chuyển hàng hóa (0,5đ)
□Giám sát và tối ưu hậu cần: ứng dụng công nghệ số để hiện thực hóa toàn bộ quá trình vận chuyển và phân phối theo dõi hoặc cảnh báo bất thường, tối ưu khả năng bốc xếp hoặc tối ưu lộ trình phân phối (1đ)
□ Không có điều nào ở trên (0đ)
	Nhiều lựa chọn

	
	nghiệp vụ, quy trình（20%）: 6đ
	6
	Các doanh nghiệp nhận ra phạm vi bao phủ của các kịch bản số hóa quy trình nghiệp vụ
(Đánh dấu vào mục này nếu hơn 50% nghiệp vụ chính đã ứng dụng các kịch bản kỹ thuật số sau)

□Giai đoạn lập kế hoạch: thực hiện phân bổ tài nguyên, phân tách nhiệm vụ và thiết lập nút dự án thông qua hệ thống thông tin (1,5đ)
□Giai đoạn thực hiện: giám sát quá trình thực hiện và phản hồi thông qua hệ thống thông tin (1,5đ)
□Giai đoạn giám sát và kiểm soát: Ứng dụng hệ thống thông tin để giám sát hiệu quả, nguồn lực, quản lý rủi ro và kiểm soát, điều chỉnh các thay đổi theo nội dung và thời gian của kế hoạch (1,5đ)
□Giai đoạn chuyển giao: thông qua phương thức chuyển giao kết quả đổi mới công nghệ số để hiện thực hóa việc chuyển giao kết quả số hoặc phân tích hiệu quả của việc triển khai (1,5đ)
□ Không có điều nào ở trên (0đ)
	Nhiều lựa chọn 

	
	vận hành,
quản lý（20%）: 6đ
	7
	Doanh nghiệp nhận ra phạm vi bao phủ của các kịch bản quản lý vận hành kỹ thuật số
(Đánh dấu vào mục này nếu hơn 50% nghiệp vụ chính đã nhận ra các kịch bản kỹ thuật số sau)

□Tạo nhu cầu: thông qua các phương tiện kỹ thuật số, hiểu chính xác hơn nhu cầu tiềm năng của người tiêu dùng và cung cấp hỗ trợ thông qua các công cụ tự động và thông minh để chuyển đổi nhu cầu tiềm năng của người tiêu dùng thành nhu cầu thực tế (1,5đ)
□Thiết kế kinh doanh: thông qua tích hợp và đổi mới công nghệ số, tạo cơ hội thị trường và không gian giá trị mới (1,5đ)
□Đồng sáng tạo giá trị: Thúc đẩy người tiêu dùng tham gia vào chu trình sản xuất dữ liệu, sản phẩm và dịch vụ thông qua công nghệ dữ liệu lớn và hiện thực hóa việc đồng sáng tạo giá trị giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp, giữa người tiêu dùng với nhau hoặc giữa các doanh nghiệp (1,5đ)
□Xây dựng hệ sinh thái: Kết nối các loại sản phẩm/dịch vụ khác nhau thông qua các phương tiện kỹ thuật số để tạo thành một hệ sinh thái, đồng thời tạo ra và đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng theo cách tích hợp. (1,5đ)
□ Không có điều nào ở trên (0đ)

	Nhiều lựa chọn

	
	sản phẩm, 
dịch vụ（20%）: 6đ
	8
	Ứng dụng công nghệ số trong sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp
(Nếu hơn 50% sản phẩm và dịch vụ chính đã đạt được các kịch bản kỹ thuật số sau đây, bạn có thể đánh dấu mục này)

□Dịch vụ giá trị gia tăng từ dữ liệu: phân tích dữ liệu liên quan của sản phẩm hoặc dịch vụ, ứng dụng công nghệ số và cung cấp các dịch vụ mới như dịch vụ chuyên nghiệp, định giá thiết bị, cho thuê tài chính, thanh lý tài sản, v.v. (2đ)
□Dịch vụ khách hàng tích cực: Dựa vào hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và tích hợp công nghệ  số để đạt được sự quản lý thông minh hoặc dịch vụ khách hàng tích cực (2đ)
□Tùy chỉnh cá nhân hóa: Thông qua tương tác chuyên sâu giữa người dùng và doanh nghiệp, cung cấp thiết kế sản phẩm tùy chỉnh hoặc dịch vụ cá nhân hóa đáp ứng nhu cầu cá nhân (2đ)
□ Không có điều nào ở trên (0đ)
	Nhiều lựa chọn

	
	thị trường,
tiếp thị
（15%）:4,5đ
	9
	Doanh nghiệp hiện thực hóa độ phủ của các kịch bản tiếp thị số (nếu hơn 50% hoạt động tiếp thị chính của doanh nghiệp thực hiện các kịch bản kỹ thuật số sau, bạn có thể đánh dấu mục này)

□Xây dựng kênh trực tuyến: Ứng dụng công nghệ số để mua hàng và hoàn tất giao dịch thông qua tương tác trực tuyến (0,5đ)
□Tiếp thị cộng đồng: tổ chức vận hành và quản lý nội dung cộng đồng, thực hiện giao tiếp trực tiếp với khách hàng và tiếp thị cộng đồng. (0,5đ)
□Định vị chính xác khách hàng mục tiêu: ứng dụng công nghệ số, khai thác và phân tích thông tin khách hàng, xây dựng chân dung người dùng, định vị chính xác khách hàng mục tiêu (0,5đ)
□ Phân tích và dự đoán nhu cầu thị trường: ứng dụng công nghệ số để thực hiện các phân tích, nhận định hoặc dự đoán chính xác về xu hướng cung cầu thị trường trong tương lai, các yếu tố tác động hay quy luật biến đổi của chúng (0,5đ)
□Quy trình phân phối chính xác và có thể kiểm soát: Ứng dụng công nghệ số để thực hiện phân phối quảng cáo chính xác đến các nhóm khách hàng mục tiêu theo các hành vi như tiếp xúc và nhấp chuột (0,5đ)
□Đánh giá chính xác hiệu quả quảng cáo: Ứng dụng công nghệ số để đánh giá định lượng dữ liệu chuyển đổi từ hiển thị quảng cáo sang mua hàng của khách hàng, tính toán tỷ lệ chuyển đổi hiệu quả trên tổng số tiền đầu tư quảng cáo, tối ưu chiến lược truyền thông quảng cáo (1đ)
□Tối ưu hóa kinh doanh theo định hướng bán hàng: Ứng dụng công nghệ số để linh động điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh theo sự thay đổi của nhu cầu khách hàng (1đ)
□ Không có điều nào ở trên (0đ)

	Nhiều lựa chọn

	
	sau bán hàng,
dịch vụ
（10%）:3đ
	10
	Doanh nghiệp nhận ra phạm vi phủ sóng của các kịch bản kỹ thuật số quản lý chất lượng dịch vụ hậu mãi
(Nếu hơn 50% dịch vụ hậu mãi của sản phẩm chính đã đạt được các kịch bản kỹ thuật số sau đây, bạn có thể đánh dấu mục này)

□Quản lý chất lượng đơn hàng (1đ)
□Khảo sát trải nghiệm khách hàng (1đ)
□Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng (1đ)
□ Không có điều nào ở trên (0đ)

	Nhiều lựa chọn 

	3. Quản lý kỹ thuật số
(20%): 20đ
	vận hành,
chiến lược
（15%）:3đ
	11
	Mức độ nhận thức và thực hiện chuyển đổi kỹ số của doanh nghiệp
□ Đã có mục tiêu chuyển đổi số rõ ràng (ít nhất nửa năm) (1đ)
□Đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số và kế hoạch triển khai cụ thể (1đ)
□ Trên cơ sở hoạch định chiến lược, thực tiễn cải cách mô hình kinh doanh và phương pháp ra quyết định quản lý đã được thực hiện (1đ)
□ Không có điều nào ở trên (0đ)
	Nhiều lựa chọn 

	
	quản lý,
cơ chế

（30%）:6đ
	12
	 Các biện pháp của doanh nghiệp trong việc thiết lập hệ thống tổ chức và quản lý kỹ thuật số
□Thiết lập các vị trí hoặc bộ phận nhân sự kỹ thuật số đặc biệt (1,5đ)
□Kế toán riêng cho xây dựng kỹ thuật số (1,5đ)
□Thiết lập một hệ thống trả lương dựa trên hiệu suất đặc biệt cho các tài năng kỹ thuật số (1,5đ)
□Thiết lập các quy tắc và quy định liên quan để quản lý hệ thống thông tin số (1,5đ)
□ Không có điều nào ở trên (0đ)
 
	Nhiều lựa chọn 

	
	Nhân sự số
（25%）: 5đ
	13
	Phạm vi nhân sự được đào tạo kỹ thuật số của công ty
□Nhân viên phòng CNTT (1đ)
□Nhân viên phòng kinh doanh (1đ)
□Những người ra quyết định chính của doanh nghiệp (2đ)
□Nhân viên khác (1đ)
□ Không có điều nào ở trên (0đ)
	Nhiều lựa chọn 

	
	đầu tư （30%）: 6đ
	14
	Ước tính tỷ trọng đầu tư kỹ thuật số trong doanh thu của doanh nghiệp năm nay (hoặc năm trước: ghi rõ)
□Dưới 1% (1đ)
□[1%, 2%) (3đ)
□[2%, 3%) (4đ)
□[3%,5%] (5đ)
□Hơn 5% (6đ)
	1 lựa chọn 

	4. Kết quả chuyển đổi số
(10%): 10đ
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
（50%）: 5đ
	15
	Doanh thu bình quân đầu người của doanh nghiệp trong năm nay (hoặc năm trước: ghi rõ) 
□ Thấp hơn đáng kể so với trung bình ngành (-1đ)
□ Thấp hơn một chút so với trung bình ngành (0đ)
□ Tương đương với trung bình ngành (1đ)
□ Cao hơn một chút so với trung bình ngành (3đ)
□ Cao hơn đáng kể so với trung bình ngành (5đ)
Giá trị cụ thể là [        ]
	1 lựa chọn 

	
	giá trị
lợi ích

（50%）: 5đ
	16
	Chi phí trên một triệu VNĐ doanh thu của doanh nghiệp trong năm nay (hoặc năm trước: ghi rõ) 
□Thấp hơn đáng kể so với trung bình ngành (5đ)
□Thấp hơn một chút so với trung bình ngành (3đ)
□ Tương đương với trung bình ngành (1đ)
□ Cao hơn một chút so với trung bình ngành (0đ)
□ Cao hơn đáng kể so với trung bình ngành (-1đ)
Giá trị cụ thể là [      ]

	1 lựa chọn 
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